
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG|TH4301

Phòng thi: 01         - Ngày thi: 20/6/2018

Lần thi:1 Học kỳ 2 Năm học 2017-2018 - Nhịp 3

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

BBẩy, ba7.37.08.52014KX130/09/1995Đỗ Nam Anh14530100091

FKhông, chín0.90.04.52016X403/01/1990Nguyễn Tuấn Anh14510300112

FKhông, tám0.80.042015K716/04/1997Lê Minh Chiến15510101103

DBốn, tám4.83.792016X426/05/1998Nguyễn Mạnh Cường16510301634

CSáu, năm6.56.08.52015KX304/12/1997Lưu Phấn Dũng15530100725

CSáu, chín6.96.682014N103/08/1996Nguyễn Đình Dũng14510400286

CNăm, năm5.54.59.52014K213/11/1996Nguyễn Thị Thùy Dương14510100587

BBẩy, chín7.97.88.52014N127/11/1996Lê Thành Đạt14510400348

DBốn, năm4.53.87.52014KX219/12/1995Nguyễn Hữu Đăng14530101009

FKhông, tám0.80.042016GT209/01/1998Hoàng Thành Đồng165401007410

BBẩy, một7.16.59.52016N128/04/1996Nguyễn Anh Đức145104003111

DBốn, một4.12.89.52014QL117/06/1996Nguyễn Xuân Đức145108002512

BTám, không8.07.892014QL114/11/1996Hà Thị Linh Giang145108002813

CSáu, bốn6.45.792015X226/11/1997Hà Trường Giang155103005514

BBẩy, sáu7.67.392015K308/06/1996Nguyễn Bằng Giang155101000215

DNăm, bốn5.45.072014QL130/09/1996Vũ Thị Hoàng Hà145108016016

FMột, không1.00.052017D219/09/1997Dương Minh Hiếu155105009517

DBốn, chín4.94.08.52017D224/11/1995Nguyễn Văn Hoàn155105007818

CSáu, ba6.35.59.52013Q211/10/1995Lê Thiện Hoàng135102004719

FMột, bốn1.40.072013Q223/02/1995Trương Việt Hoàng135102004920

FMột, năm1.50.07.52013Q324/12/1995Lê Quang Hòa135102005121

CSáu, ba6.36.07.52015Q223/01/1997Nguyễn Văn Hùng155102012222

DNăm, không5.04.572014N108/12/1995Hà Thị Hương145104004023

BTám, bốn8.48.0102016X910/08/1996Hà Văn Lâm165103047724

FBa, sáu3.62.582014M18/07/1995Hoàng Văn Long145106002625

CSáu, một6.15.39.52014M03/06/1996Nguyễn Đức Long145106002726

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

, ngày 20 tháng 6 năm 2018Hà NộiGhi chú: F (0.0-3.9); D (4.0-5.4); C (5.5-6.9); B(7.0-8.4); A (8.5-10)

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 1

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 2



Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG|TH4301

Phòng thi: 02         - Ngày thi: 20/6/2018

Lần thi:1 Học kỳ 2 Năm học 2017-2018 - Nhịp 3

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

BBẩy, năm7.57.09.52014QL111/03/1996Phạm Hoàng Long14510800761

CSáu, bảy6.76.28.52016M09/11/1998Phạm Thu Uyên16510600252

CSáu, ba6.35.59.52013Q112/02/1994Hoàng Văn Phong13510201063

CNăm, chín5.95.09.52016X826/11/1998Nông Đức Phong16510303994

DNăm, không5.04.092016X402/01/1998Nguyễn Văn Quang16510301935

CSáu, không6.05.392014D105/08/1996Nguyễn Anh Quân14510500696

BBẩy, sáu7.67.292014D121/07/1996Nguyễn Trường Sinh14510500777

DBốn, bốn4.43.772015Q218/04/1993Dương Minh Sử15510201448

DBốn, sáu4.63.49.52016K123/05/1989Nguyễn Văn Thành16510100479

CNăm, chín5.95.09.52015X102/12/1996Phạm Thị Thắm155103011810

DBốn, một4.13.08.52016N101/02/1995Nguyễn Hùng Thắng155104014411

AChín, một9.19.192014N117/07/1996Phạm Việt Thắng145104013012

BTám, hai8.27.8102014X430/12/1996Nguyễn Đình Tiến145103030113

FHai, năm2.52.142017KX209/09/1997Lê Anh Tuấn155301012614

CSáu, bốn6.46.372013Q106/02/1995Ngọc Thanh Tùng135102015715

BBẩy, ba7.38.04.52016N126/07/1996Lâm Tiến Trình145104014816

DNăm, ba5.34.492017N122/10/1997Nguyễn Tiến Trịnh155104003717

CSáu, sáu6.65.7102016X802/07/1998Ngô Việt Trung165103041018

CSáu, sáu6.66.282014D110/05/1996Đàm Hữu Trường145105008719

FKhông, tám0.80.042014D122/12/1993Đoàn Tuấn Việt145105009720

FKhông, tám0.80.042016D227/09/1993Lại Quốc Việt145105009621

CNăm, chín5.95.192014K126/12/1996Phạm Xuân Việt145101039722

DBốn, bảy4.73.78.52013D124/11/1993Nguyễn Quang Vinh135105008323

DBốn, sáu4.63.49.52013D215/04/1995Nguyễn Thế Vũ135105008424

FMột, bốn1.40.072014K105/01/1996Bùi Thịnh Vượng145101039225

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

, ngày 20 tháng 6 năm 2018Hà NộiGhi chú: F (0.0-3.9); D (4.0-5.4); C (5.5-6.9); B(7.0-8.4); A (8.5-10)

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 1

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 2


